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-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh  ư ng tham gia phiên 
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Ngày 21 tháng 8 nă  2024  tại tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương  

  t    ph c th   c ng khai v  án dân s  th   ý số 261/2024/TLPT-DS ngày 

26/6/2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”. 

Do Bản án dân s  sơ th   số 138/2024/DS-ST ngày 17/5/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Dĩ An  tỉnh Bình Dương    kháng cáo. 

Theo Quyết đ nh đưa v  án ra   t    số 314/2024/QĐ-PT ngày 24 tháng 7 

nă  2024  giữa các đương s : 

- Nguyên đơn: Ông Lê Thanh H  sinh nă  1986; đ a chỉ: số 19/68 Xa  ộ 

Hà Nội  khu phố 1  phường LB  thành phố B  tỉnh Đồng Nai; ủy quyền cho ông 

Nguyễn Tiến K  sinh nă  1964; đ a chỉ: số 93  Nguyễn Bỉnh  hi    Phường 1 

quận G  Thành phố Hồ Chí Minh và  à Nguyễn Th  Thu H  sinh nă  1985; đ a 

chỉ: số 01  An Nhơn  Phường 17  quận G  Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy 

ủy quyền ngày 25/01/2024);  ng K, bà H có y u cầu   t    vắng  ặt. 

- Bị đơn: C ng ty Cổ phần Đầu tư L; đ a chỉ: số 104/4 ấp Hòa Bình   ã 

GD  huyện TB  tỉnh Đồng Nai; đ a chỉ  i n hệ: Văn phòng c ng ty – tầng G tòa 

nhà 194 Go den Bui ding  số 473 Điện Bi n Phủ  Phường 25  quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh; ủy quyền cho  ng Dương Đức Đường  đ a chỉ: tầng 2 tòa nhà 

194 Go den Bui ding  số 473 Điện Bi n Phủ  Phường 25  quận B  Thành phố Hồ 

Chí Minh (theo Giấy ủy 06/5/2024)  có  ặt. 

- Ng  i  háng cáo: B  đơn C ng ty Cổ phần Đầu Tư L. 

NỘI D NG V  ÁN  
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* Theo đơn khởi kiện ngày 22/01/2024, bản tự khai ngày 12/04/2024 

và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Lê Thanh H và ngƣời đại 

diện theo uỷ quyền của ông H là ông Nguyễn Tiến K, bà Nguyễn Thị Thu H 

trình bày: 

Ngày 12/01/2021, ông Lê Thanh H và Công ty Cổ phần Đầu tư L (gọi tắt 

Công ty L) có ký với nhau Thỏa thuận đặt cọc số B2-10.05/TTĐC-LSKY/2021  

(“Thỏa thuận”) đ  đả   ảo cho việc  ua  án căn hộ B2-10.05 thuộc d  án khu 

chung cư    C1  khu căn hộ cao cấp L S Y  khu đ  th   ới Bình Nguy n  

phường Bình An  thành phố Dĩ An  tỉnh Bình Dương  với giá 2.692.492.000 

đồng. 

Sau khi ký kết  ng H đã thanh toán tiền đặt cọc cho C ng ty Cổ Phần Đầu 

Tư L 06 đợt với tổng số tiền  à 538.498.400 đồng. Theo thỏa thuận đặt cọc tại 

Điều 4 của thì hợp đồng  ua  án căn hộ phải được ký kết vào ngày 30/9/2021 

(có th  chậ  hơn hoặc sớ  hơn kh ng quá  a tháng). Nhưng đến thời hạn d  

kiến  C ng ty L vẫn kh ng tổ chức ký hợp đồng  ua  án với  ng H vì  ý do đại 

d ch Covid n n chậ  tiến độ thi c ng. Ngày 28/12/2021   ng H ký thêm ph    c 

03 với Công ty L đ  gia hạn thời gian ký hợp đồng  ua  án căn hộ đến 

31/12/2022 nhưng đã quá thời hạn hai   n vẫn chưa ký hợp đồng  ua  án căn 

hộ. 

Đến ngày 10/01/2023  hai   n đã tiến hành ký kết Bi n  ản thanh  ý thỏa 

thuận đặt cọc số B2-10.05/TTĐC-LS Y/2021. Theo đó  hai   n thống nhất C ng 

ty L sẽ hoàn trả  ại cho  ng H số tiền 528.016.615 đồng  ao gồ  tiền cọc và  ột 

khoản tiền tương đương  ãi cho  ng H  thời gian trả  ại tiền chậ  nhất đến ngày 

30/6/2023. Tuy nhiên, Công ty L đã tiếp t c kh ng th c hiện đ ng ca  kết  sau 

nhiều  ần gặp  ặt thương  ượng  hai   n thỏa thuận gia hạn th   thời gian trả nợ 

đến ngày 15/01/2024. Đến ngày 15/01/2024  C ng ty L  ới chỉ thanh toán cho 

ông H số tiền 157.945.705 đồng  số tiền còn  ại 433.837.111 đồng chưa thanh 

toán cho đến nay. 

Do đó   ng H y u cầu C ng ty Cổ phần Đầu tư L phải thanh toán cho  ng 

H các khoản sau: Buộc C ng ty L trả  ại cho nguy n đơn tiền cọc còn nợ với số 

tiền  à 433.837.111 đồng. Buộc C ng ty L trả tiền  ãi do vi phạ  thời hạn thanh 

toán  tạ  tính từ ngày 28/10/2023 đến ngày 31/12/2023  à 64 ngày   

0 027%/ngày   433.837.111 đồng = 7.607.007 đồng. Tổng cộng số tiền gốc và  ãi 

 à 441.444.118 đồng. 

* Quá trình giải quyết vụ án, ngƣời đại diện của bị đơn là ông Dƣơng 

Đức Đƣờng trình bày  Công ty Cổ phần Đầu tư L đồng ý trả nợ gốc còn  ại cho 

nguy n đơn và chỉ đồng ý trả  ãi cho nguy n đơn từ ngày 28/10/2023 đến ngày 

31/12/2023 với  ãi suất 0 02%/ngày  kh ng đồng ý theo y u cầu trả  ãi của 

nguyên đơn. 

Tại Bản án dân s  sơ th   số 138/2024/DS-ST ngày 17/5/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Dĩ An  tỉnh Bình Dương đã tuy n   : 
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1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Lê Thanh H đối với 

bị đơn Công ty Cổ phần Đầu t  L về việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc. 

Buộc Công ty Cổ phần Đầu t  L phải trả cho ông Lê Thanh H số tiền 

457.147.178 đồng (Bốn trăm m ơi bảy triệu một trăm bốn m ơi bảy nghìn một 

trăm bảy m ơi tám đồng). 

Ngoài ra   ản án sơ th   còn quyết đ nh về án phí, trách nhiệ  chậ  thi 

hành án và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp  uật. 

Sau khi   t    sơ th  , ngày 28/5/2024  C ng ty Cổ phần Đầu Tư L  à    

đơn có đơn kháng cáo  y u cầu   t     ại ph c th  . Tại phi n tòa  người đại 

diện    đơn giữ nguy n y u cầu kháng cáo. B  đơn đồng ý trả  ại cho nguy n đơn 

số tiền còn nợ  ại  à 433.837.111 đồng. B  đơn kh ng đồng ý trả tiền  ãi 

23.310.067 đồng do nguy n đơn kh ng trả  ại  ản chính thỏa thuận đặt cọc và 

tài  iệu  i n quan. 

Ý kiến của  i   sát vi n đại diện Viện  i   sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Những người tiến hành tố t ng và người tha  gia tố t ng tại Tòa án cấp 

ph c th   đã th c hiện đ ng quy đ nh của Bộ  uật Tố t ng dân s . Về nội dung: 

Tòa án cấp sơ th       uộc    đơn có nghĩa v  thanh toán cho nguy n đơn 

457.147.178 đồng  à có căn cứ. Đề ngh  Hội đồng   t     ác kháng cáo của    

đơn  giữ nguy n  ản án sơ th  . 

Sau khi nghi n cứu tài  iệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án được th   tra 

tại phi n tòa  căn cứ vào kết quả tranh t ng  ý kiến của  i   sát viên; 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Ngày 12/01/2021, ông Lê Thanh H (sau đây viết  à nguy n đơn) và 

C ng ty Cổ phần Đầu tư L (sau đây viết  à    đơn) ký kết thỏa thuận đặt cọc 

nhằ  đả   ảo cho việc ký kết hợp đồng  ua  án căn hộ tại phường Bình An  

thành phố Dĩ An  tỉnh Bình Dương. Nguyên đơn đã đặt cọc 538.498.400 đồng. 

Thời gian d  kiến ký hợp đồng  ua  án căn hộ  à ngày 30/9/2021. B  đơn 

kh ng th c hiện đ ng thời hạn đã ký kết hợp đồng. Ngày 28/12/2021  nguy n 

đơn và    đơn tiếp t c ký kết ph    c 03 gia hạn cho    đơn đến ngày 31/12/2022 

phải ký kết hợp đồng  ua  án căn hộ cho nguy n đơn. Đến hạn     đơn tiếp t c 

vi phạ  hợp đồng  kh ng đả   ảo các điều kiện đ  các   n ký kết hợp đồng 

 ua  án căn hộ. Ngày 10/01/2023  nguy n đơn và    đơn  ập  i n  ản thanh  ý 

hợp đồng thỏa thuận đặt cọc ngày 12/01/2021 với nội dung:    đơn trả  ại cho 

nguy n đơn 591.782.816 đồng trong đó tiền cọc  à 538.498.400 đồng; tiền  ãi  à 

53.284.416 đồng và thanh toán đến ngày 30/6/2023 nhưng    đơn vẫn kh ng 

th c hiện và tiếp t c  in gia hạn thanh toán đến ngày 15/01/2024. B  đơn  ới 

chỉ thanh toán cho nguy n đơn được 157.945.705 đồng  số tiền    đơn còn nợ  ại 

 à 433.837.111 đồng. Tòa án cấp sơ th       uộc    đơn thanh toán cho nguy n 

đơn 433.837.111 đồng và tiền  ãi chậ  trả  à 23.310.067 đồng được tính từ ngày 

28/10/2023 đến thời đi     t    sơ th   ngày 17/5/2024  à có căn cứ  phù hợp 

pháp  uật các Điều: 280, 328  357  422  468 Bộ  uật Dân s . 
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[2] X t y u cầu của    đơn: nguy n đơn phải trả  ại cho    đơn  ản chính 

thỏa thuận đặt cọc và ph    c. Thấy rằng  nguy n đơn và    đơn đều có  ưu giữ 

 ản chính các tài  iệu này đ  th c hiện quyền và nghĩa v  theo hợp đồng. Do 

vậy  y u cầu của    đơn  à kh ng có cơ s  chấp nhận  kh ng phù hợp pháp  uật. 

[3] X t y u cầu kháng cáo của    đơn  à kh ng có cơ s  chấp nhận. Ý kiến 

của  i   sát vi n  à phù hợp. B  đơn phải ch u án phí sơ th    ph c th   theo 

quy đ nh. Nguy n đơn kh ng phải ch u án phí. 

 Vì các  ẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH  

- Căn cứ các Điều: 280, 328, 357, 422  468 Bộ  uật Dân s ; 

- Căn cứ các Điều: 147  148  khoản 1 Điều 308 Bộ  uật Tố t ng dân s ; 

- Căn cứ các Điều: 26  29 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường v  Quốc hội quy đ nh về  ức thu   iễn  giả   

thu  nộp  quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Ngh  quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng Th   phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

d ng  ột số quy đ nh của pháp  uật về  ãi   ãi suất  phạt vi phạ . 

Tuyên xử 

 1.  h ng chấp nhận y u cầu kháng cáo của C ng ty Cổ phần Đầu tư L. 

Giữ nguy n Bản án dân s  sơ th   số 138/2024/DS-ST ngày 17/5/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Dĩ An như sau: Chấp nhận y u cầu kh i kiện của ông Lê 

Thanh H đối với C ng ty Cổ phần Đầu tư L về việc tranh chấp hợp đồng đặt 

cọc. Buộc C ng ty Cổ phần Đầu tư L có nghĩa v  thanh toán cho ông H 

457.147.178 đồng. 

 2. Về án phí: 

 - Án phí sơ th  : C ng ty Cổ phần Đầu tư L phải ch u 22.285.887 đồng. 

Ông Lê Thanh H kh ng phải ch u. Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Dĩ An 

trả  ại cho ông H 10.828.882 đồng theo Bi n  ai thu tạ  ứng án phí   ệ phí Tòa 

án số 0004465 ngày 27/02/2024. 

 - Án phí ph c th  : C ng ty Cổ phần Đầu tư L phải ch u 300.000 đồng 

được trừ vào 300.000 đồng theo Bi n  ai thu tạ  ứng án phí   ệ phí Tòa án số 

0004919, ngày 03/6/2024 của Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Dĩ An. 

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

 ong    n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo  ức  ãi suất quy đ nh tại Điều 357  Điều 468 của Bộ  uật Dân s  

nă  2015  trừ trường hợp pháp  uật có quy đ nh khác. 

Trường hợp  ản án được thi hành theo quy đ nh tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án dân s  có 
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quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  t  nguyện thi hành án 

hoặc    cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy đ nh tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân s . 

Bản án ph c th   có hiệu   c pháp  uật k  từ ngày tuy n án./. 

N i nhận:                                                
- Các đương s ;                                                                                            

- V SND tỉnh Bình Dương;   

- Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An; 

- Chi c c THADS thành phố Dĩ An;  

- Lưu: HS  HCTP.                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung 

 

 

 




